
A 1 2 3 4 5 6

Tổng số 1257 1078 179 24471 19983 4488

   I Nông nghiệp,  lâm nghiệp và thuỷ sản 107 99 8 2158 1720 438

   II. Công nghiệp, Xây dựng 436 395 41 14442 12176 2266

   B. Khai khoáng 44 37 7 703 452 251

   C. Công nghiệp chế biến , chế tạo 156 134 22 8266 7220 1046

   D. SX và PP điện, khớ đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà

23 22 1 699 212 487

   E. Cung cấp nước;h.động quản lÝ và xử lÝ 

rác thải,nước thả

10 5 5 494 330 164

   F. Xây dựng 203 197 6 4280 3962 318

   III. Dịch vụ 714 584 130 7871 6087 1784

   G. Bán buôn và bán lẻ; SC ô tô,mô tô,xe 

máy,xe có động cơ

454 348 106 3829 2982 847

   H. Vận tải kho bãi 52 49 3 885 588 297

   I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 61 58 3 1304 1046 258

   J. Thông tin và truyền thông 3 3 19 19

   K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo 

hiểm

11 6 5 236 40 196

   L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 14 13 1 71 57 14

   M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ

76 72 4 986 889 97

   N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 17 15 2 349 329 20

   O. Hoạt động của đảng cộng sản,TC 

CTXH,QLNN...   P. Giáo dục và đào tạo 2 2 7 7

   Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 3 3 16 16

   R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 17 11 6 130 75 55

   S. Hoạt động dịch vụ khác 4 4 39 39

   + Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 824 699 125 17051 14084 2967

   + Huyện Bác ái 15 13 2 176 150 26

   + Huyện Ninh Sơn 106 91 15 1340 1060 280

   + Huyện Ninh Hải 112 101 11 2092 1857 235

   + Huyện Ninh Phước 104 91 13 1951 1379 572

   + Huyện Thuận Bắc 34 27 7 1052 820 232

   + Huyện Thuận Nam 62 56 6 809 633 176

Phân theo ngành kinh tế Cấp 1
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Tổng số

Chia ra

Cơ sở là DN 

đơn

Cơ sở phụ 

thuộc DN

Biểu 23/TH

SỐ LƯỢNG VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ TRỰC THUỘC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÂN THEO LOẠI HÌNH TỔ 

Tỉnh Ninh Thuận

Số cơ sở

Tổng số

Chia ra

Cơ sở là DN 

đơn

Cơ sở phụ 

thuộc DN


